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Tóm tắt
Trong bối cảnh yêu cầu phát triển bền vững ngày càng gia tăng, đổi mới xanh được xem là yếu 
tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới tăng trưởng bền 
vững. Dựa trên quan điểm dựa trên nguồn lực tự nhiên (NRBV), nghiên cứu sử dụng dữ liệu 
khảo sát từ 302 doanh nghiệp chế biến, chế tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh và phân tích bằng 
PLS-SEM. Kết quả cho thấy lãnh đạo chuyển đổi xanh có tác động cùng chiều đến đổi mới xanh, 
đồng thời thúc đẩy chia sẻ tri thức xanh và năng lực động xanh. Bên cạnh đó, cả hai biến này 
đều đóng vai trò trung gian một phần trong mối quan hệ giữa lãnh đạo chuyển đổi xanh và đổi 
mới xanh. Nghiên cứu góp phần mở rộng quan điểm NRBV trong lĩnh vực đổi mới xanh, đồng 
thời cung cấp các hàm ý quản trị nhằm phát triển năng lực lãnh đạo, thúc đẩy chia sẻ tri thức 
và tăng cường năng lực động để nâng cao mức độ đổi mới xanh của doanh nghiệp.
Từ khóa: Năng lực động xanh, đổi mới xanh, chia sẻ tri thức xanh, lãnh đạo chuyển đổi xanh.
Mã JEL: D83, M14, O31, Q56.

The impact of green transformational leadership on green innovation: The mediating roles 
of green knowledge sharing and green dynamic capabilities
Abstract
In the context of increasing demands for sustainable development, green innovation is 
considered a crucial factor in enhancing business competitiveness and achieving sustainable 
growth. Based on the natural resource-based view (NRBV), the study used survey data collected 
from 302 processing and manufacturing enterprises in Ho Chi Minh City and analyzed the data 
using PLS-SEM. The results show that green transformational leadership positively impacts 
green innovation and promotes green knowledge sharing and green dynamic capabilities. 
Furthermore, both variables partially mediate the relationship between green transformational 
leadership and green innovation. This research extends the application of the NRBV to the field 
of green innovation. It provides managerial implications for developing leadership capabilities, 
promoting knowledge sharing, and strengthening dynamic capabilities to improve the level of 
green innovation in businesses.
Keywords: Green dynamic capabilities, green innovation, green knowledge sharing, green 
transformational leadership.
JEL codes: D83, M14, O31, Q56.
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1. Giới thiệu
Áp lực ngày càng gia tăng từ thị trường, pháp luật và các bên liên quan đòi hỏi doanh nghiệp xem đổi mới 

xanh (Green innovation - GIN) là một định hướng chiến lược (Janjua & cộng sự, 2025). GIN được thực hiện 
thông qua việc phát triển sản phẩm, quy trình và công nghệ thân thiện với môi trường, đồng thời giảm thiểu 
tác động đến môi trường và hệ sinh thái (Weber & Siriyota, 2026). Qua đó, doanh nghiệp có thể nâng cao 
hiệu quả hoạt động và xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững (Zairbani & Kumar, 2025).

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo giữ 
vai trò là ngành công nghiệp chủ lực, được định hướng phát triển theo hướng công nghệ cao, đổi mới sáng 
tạo, kinh tế xanh và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng trong giai đoạn 
phát triển mới (Thủ tướng Chính phủ, 2024). Tuy nhiên, công nghiệp chế biến, chế tạo cũng là nhóm ngành 
phát sinh lượng lớn nước thải, khí thải và chất thải rắn, tạo áp lực đáng kể đối với môi trường. Do đó, việc 
tăng cường kiểm soát phát thải và nâng cao hiệu quả quản lý môi trường là cần thiết (Sở Tài nguyên và Môi 
trường Thành phố Hồ Chí Minh, 2021). Bên cạnh áp lực từ môi trường trong nước, các cơ chế điều chỉnh 
carbon và yêu cầu minh bạch phát thải trong thương mại quốc tế đang làm gia tăng chi phí tuân thủ đối với 
doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là các ngành có cường độ phát thải cao. Điều này khiến chuyển đổi và đổi 
mới theo hướng xanh trở thành yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp duy trì khả năng tham gia chuỗi cung ứng 
toàn cầu (Vu & cộng sự, 2024).

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo chuyển đổi xanh (Green transformational leadership - GTL) được xem là 
một nguồn lực chiến lược giúp doanh nghiệp định hướng mục tiêu môi trường, khuyến khích tư duy sáng 
tạo và thúc đẩy các hoạt động đổi mới xanh. Theo NRBV, GTL có khả năng tạo lập các nguồn lực và năng 
lực xanh nhằm giảm phát thải, phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường và nâng cao hiệu quả đổi mới 
của doanh nghiệp (Begum & cộng sự, 2022). Các nghiên cứu thực nghiệm cũng nhất quán khẳng định ảnh 
hưởng tích cực của GTL đối với GIN trong nhiều bối cảnh doanh nghiệp khác nhau (Ahmad & cộng sự, 
2024). Mặc dù nhiều nghiên cứu đã xác nhận các yếu tố thúc đẩy đổi mới xanh, các nghiên cứu hiện nay 
vẫn chủ yếu tập trung vào các mối quan hệ trực tiếp và chưa kiểm định đầy đủ cơ chế trung gian giải thích 
cách các nguồn lực và năng lực được chuyển hóa thành kết quả GIN (Trịnh & cộng sự, 2025). Do đó, cần 
tiếp tục mở rộng các nghiên cứu về cơ chế trung gian nhằm giải thích toàn diện hơn tác động của GTL đến 
GIN (Chen & cộng sự, 2025). 

Một số nghiên cứu cho rằng chia sẻ tri thức xanh (Green knowledge sharing - GKS) giúp lan tỏa và khai 
thác tri thức môi trường để phát triển sản phẩm, quy trình xanh (Chen & cộng sự, 2025; Zhang & cộng sự, 
2025). Tuy nhiên, GIN còn đòi hỏi năng lực nhận diện cơ hội, tích hợp tri thức và tái cấu trúc nguồn lực. Vì 
vậy, năng lực động xanh (Green dynamic capabilities - GDC) là cơ chế trung gian bổ sung, giúp giải thích 
đầy đủ hơn tác động của GTL đến GIN (Ma & cộng sự, 2025). Các nghiên cứu trước thường kiểm định riêng 
vai trò trung gian của GKS hoặc GDC. Chen & cộng sự (2025) kiểm định vai trò trung gian của GKS tại các 
dự án xây dựng quy mô lớn ở Trung Quốc, trong khi Ahmad & cộng sự (2024), Aslam & cộng sự (2024), và 
Nguyễn Trường Sơn & Lê Nguyễn Hương Quỳnh (2026) tập trung vào GDC trong những lĩnh vực và quốc 
gia khác nhau. Do vậy, việc kiểm định đồng thời GKS và GDC như hai cơ chế trung gian song song trong 
mối quan hệ giữa GTL và GIN còn ít được nghiên cứu, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp chế biến, chế 
tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dựa trên những khoảng trống nghiên cứu đã được xác định và định hướng nghiên cứu được gợi mở bởi 
Chen & cộng sự (2025), nghiên cứu này xây dựng và kiểm định mô hình nghiên cứu dựa trên nền tảng 
NRBV. Mô hình nhằm phân tích ảnh hưởng của GTL đến GIN thông qua vai trò trung gian của GKS và 
GDC trong bối cảnh các doanh nghiệp chế biến, chế tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việc xem xét đồng 
thời hai cơ chế trung gian trong cùng một mô hình góp phần mở rộng các nghiên cứu về cơ chế tác động của 
GTL đến đổi mới xanh, đồng thời bổ sung bằng chứng thực nghiệm trong bối cảnh này. Về mặt thực tiễn, 
kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở tham khảo cho các nhà quản trị trong việc phát triển năng lực GTL, thúc 
đẩy GKS và tăng cường GDC nhằm nâng cao hiệu quả GIN của doanh nghiệp.

2. Tổng quan nghiên cứu
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2.1. Quan điểm dựa trên nguồn lực tự nhiên (NRBV)
Nghiên cứu này sử dụng nền tảng NRBV để giải thích các mối quan hệ trong mô hình. Theo Hart (1995), 

NRBV là mô hình mở rộng của Quan điểm dựa trên nguồn lực (RBV), qua đó cân nhắc thêm khía cạnh môi 
trường và hệ sinh thái khi phát triển chiến lược của công ty. Quan điểm này nhấn mạnh vai trò của nguồn 
lực xanh là yếu tố then chốt để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. NRBV mở rộng RBV bằng 
cách đặt nguồn lực và năng lực của doanh nghiệp trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên. Quan điểm 
này giải thích cách doanh nghiệp phát triển và huy động các năng lực nhằm giảm ô nhiễm, quản trị sản phẩm 
và theo đuổi phát triển bền vững (Begum & cộng sự, 2022). Dựa trên nền tảng này, để đạt lợi thế cạnh tranh 
bền vững, doanh nghiệp cần phát triển năng lực quản trị và lãnh đạo xanh cũng như thực hiện các khoản đầu 
tư dài hạn vào sản phẩm và công nghệ thân thiện với môi trường (Hart, 1995). Theo đó, năng lực lãnh đạo 
xanh là nền tảng và chất xúc tác thúc đẩy sự phát triển của các yếu tố khác như GDC và GKS, qua đó thúc 
đẩy mức độ đổi mới của doanh nghiệp (Aslam & cộng sự, 2024; Malik & cộng sự, 2024). 

Theo NRBV, kỹ năng tạo động lực và truyền cảm hứng về môi trường của GTL có thể giúp các nhà quản 
lý sản xuất xác định các ý tưởng sáng tạo nhằm giảm thiểu chất thải, phát thải và ô nhiễm trong hoạt động 
của doanh nghiệp. Đồng thời, GTL còn thúc đẩy nhân viên tham gia vào các hoạt động xanh của doanh 
nghiệp (Begum & cộng sự, 2022). Vì vậy, dưới góc độ NRBV, GTL góp phần phát triển GDC của doanh 
nghiệp, thúc đẩy GIN và hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững (Aslam & cộng sự, 2024; Begum & cộng 
sự, 2022). Đồng thời, GDC và GKS là động lực chính của đổi mới xanh, cho phép doanh nghiệp đạt được sự 
tăng trưởng bền vững thông qua việc tái tạo và tái cấu trúc hệ thống vận hành và đảm bảo lợi thế cạnh tranh 
về sản phẩm có tính đột phá và giảm thiểu tác động lên môi trường (Ma & cộng sự, 2025). Do đó, nghiên cứu 
này sử dụng NRBV làm nền tảng lý thuyết chủ đạo để giải thích cơ chế chuyển hóa nguồn lực GTL thành 
GIN thông qua vai trò của GDC và GKS.

2.2. Giả thuyết nghiên cứu
2.2.1. Lãnh đạo chuyển đổi xanh và mối quan hệ với chia sẻ tri thức xanh, năng lực động xanh và đổi 

mới xanh 
Lãnh đạo chuyển đổi xanh là một dạng thức lãnh đạo, qua đó người quản trị truyền cảm hứng và động 

lực cho nhân viên để họ thực hiện các mục tiêu môi trường và cải thiện kết quả hoạt động của doanh nghiệp 
(Chen & Chang, 2013). Trên cơ sở NRBV, GTL có thể được xem là một nguồn lực tổ chức định hướng việc 
hình thành và tái cấu trúc các năng lực xanh. Trong đó, GDC phản ánh khả năng nhận diện thay đổi, nắm bắt 
cơ hội và tái cấu trúc nguồn lực khi môi trường kinh doanh biến động (Ahmad & cộng sự, 2024). Việc tận 
dụng các nguồn lực lãnh đạo hiệu quả có thể mang lại khả năng thích nghi và phản hồi tốt hơn cho doanh 
nghiệp, củng cố lợi thế cạnh tranh bền vững của họ.

Bên cạnh đó, GTL còn được xem là một “tài sản mềm” có khả năng thúc đẩy một văn hóa cởi mở và đề 
cao sự đổi mới, trong đó các nhân viên có thể tự do chia sẻ tri thức của mình (Malik & cộng sự, 2024; Lu & 
cộng sự, 2025), đặc biệt là nguồn tri thức xanh hướng đến các giải pháp đột phá để giải quyết các vấn đề môi 
trường hiện tại (Chen & cộng sự, 2025). Việc thực hành GTL một cách nhất quán có thể mang lại hiệu quả 
chia sẻ tri thức cao hơn cho doanh nghiệp, qua đó nâng cao năng lực GIN và hiệu quả vận hành của doanh 
nghiệp (Sun & cộng sự, 2022). Ngoài ra, GTL còn là nền tảng để nhân viên có thêm sự hướng dẫn trong 
việc phát triển các sản phẩm và quy trình nhằm giải quyết các vấn đề về ô nhiễm, tái sử dụng và tái chế chất 
thải, áp dụng các hệ thống quản lý ảnh hưởng môi trường hay nâng cấp thiết kế sản phẩm xanh (Ahmad & 
cộng sự, 2024). Đây là những nhân tố quan trọng của đổi mới xanh, góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh và 
phát triển bền vững của doanh nghiệp (Chen & cộng sự, 2006). Do đó, nghiên cứu đề xuất các giả thuyết: 

H1: Lãnh đạo chuyển đổi xanh tác động cùng chiều đến năng lực động xanh.
H2: Lãnh đạo chuyển đổi xanh tác động cùng chiều đến chia sẻ tri thức xanh.
H3: Lãnh đạo chuyển đổi xanh tác động cùng chiều đến đổi mới xanh.
2.2.2. Năng lực động xanh, chia sẻ tri thức xanh và đổi mới xanh
Theo NRBV, GDC và GKS là hai cơ chế chiến lược của GIN (Ma & cộng sự, 2025). GDC cho phép 
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doanh nghiệp tái cấu trúc nguồn lực và ứng dụng kiến thức để phát triển sản phẩm và quy trình thân thiện 
môi trường (Aslam & cộng sự, 2024). GKS thúc đẩy trao đổi ý tưởng, công nghệ và kinh nghiệm môi trường 
trong doanh nghiệp và chuỗi cung ứng (Weber & Siriyota, 2026; Junejo & cộng sự, 2025).

Hai cơ chế có chức năng khác biệt nhưng bổ trợ nhau. Cụ thể, GKS khởi tạo và lan tỏa tri thức môi trường 
(Lin & Chen, 2017), trong khi GDC tích hợp, phân bổ và tái cấu trúc nguồn lực để hiện thực hóa tri thức 
đó thành sản phẩm, quy trình xanh (Amaranti & cộng sự, 2024; Ma & cộng sự, 2025). Vì vậy, nghiên cứu 
đề xuất:

H4: Năng lực động xanh tác động cùng chiều đến đổi mới xanh.
H5: Chia sẻ tri thức xanh tác động cùng chiều đến đổi mới xanh.
2.2.3. Vai trò trung gian của năng lực động xanh và chia sẻ tri thức xanh
Năng lực động xanh giúp doanh nghiệp nhận diện cơ hội, thích ứng với yêu cầu môi trường và triển khai 

các sáng kiến sản phẩm, công nghệ, tái chế và tiết kiệm năng lượng (Ma & cộng sự, 2025). Nhờ đó, định 
hướng của GTL được chuyển hóa thành GIN (Ahmad & cộng sự, 2024). Trong khi đó, GKS giúp trao đổi, 
lan tỏa và tích hợp tri thức môi trường, giảm sự bất định và hỗ trợ triển khai đổi mới (Chen & cộng sự, 2025). 
Mặc dù khác nhau về chức năng, GDC và GKS đều có thể truyền dẫn mối quan hệ giữa GTL và GIN. Vì 
vậy, nghiên cứu kỳ vọng hai cấu trúc này đóng vai trò trung gian song song.

H6: Năng lực động xanh là trung gian trong mối quan hệ giữa lãnh đạo chuyển đổi xanh và đổi mới xanh.
H7: Chia sẻ tri thức xanh là trung gian trong mối quan hệ giữa lãnh đạo chuyển đổi xanh và đổi mới 

xanh.
3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Phương pháp lấy mẫu và thu thập dữ liệu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện tại các doanh nghiệp chế biến, chế tạo ở Thành 

phố Hồ Chí Minh. Người trả lời là quản lý cấp trung trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm và hiểu hoạt 
động quản trị, môi trường hoặc đổi mới của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp chỉ có một đại diện tham gia 
trả lời bảng hỏi nhằm hạn chế trùng lặp và bảo đảm tính độc lập của quan sát. Dữ liệu được thu thập từ tháng 
11/2025 đến tháng 3/2026 bằng bảng hỏi trực tiếp và trực tuyến qua Google Forms. Trong 350 bảng hỏi 
được phát ra, 314 bảng hỏi được thu hồi, tương ứng tỷ lệ phản hồi 89,7%. Sau khi loại 12 bảng hỏi thiếu dữ 
liệu hoặc có câu trả lời không nhất quán, 302 bảng hỏi hợp lệ được sử dụng, tương ứng 86,3% số bảng hỏi 
phát ra.

3.2. Đo lường các cấu trúc
Các thang đo được kế thừa từ nghiên cứu trước, dịch sang tiếng Việt theo quy trình dịch xuôi-dịch ngược, 

sau đó được 6 chuyên gia hiệu chỉnh và khảo sát thử với 30 đối tượng khảo sát. Bảng hỏi chính thức sử dụng 
Likert năm mức (1 = hoàn toàn không đồng ý; 5 = hoàn toàn đồng ý). GTL gồm 5 biến quan sát từ Begum & 
cộng sự (2022) và Chen & Chang (2013); GDC gồm 5 biến từ Yuan & Cao (2022) và Ma & cộng sự (2025); 
GKS gồm 5 biến từ Ma & cộng sự (2025); GIN gồm 6 biến từ Ma & cộng sự (2025) và Lê Thanh Tiệp & 
Thẩm Đức Hiếu (2023).
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Bảng 1. Các thang đo 

Mã hóa Thang đo 
Lãnh đạo chuyển đổi xanh 

GTL1 Lãnh đạo trong tổ chức của tôi (LĐTTCCT) truyền đạt rõ ràng tầm nhìn và định 
hướng về bảo vệ môi trường.

GTL2 LĐTTCCT truyền cảm hứng cho nhân viên thông qua các kế hoạch và mục tiêu 
môi trường. 

GTL3 LĐTTCCT khuyến khích nhân viên hợp tác để đạt được các mục tiêu môi trường 
chung. 

GTL4 LĐTTCCT khuyến khích nhân viên đề xuất và phát triển các ý tưởng xanh. 
GTL5 LĐTTCCT thể hiện sự tôn trọng và cân nhắc các giá trị, niềm tin về môi trường 

của nhân viên. 
Năng lực động xanh 

GDC1 Tổ chức của tôi (TCCT) có khả năng theo dõi và nhận diện nhanh các cơ hội phát 
triển xanh từ môi trường bên ngoài. 

GDC2 TCCT có khả năng tiếp thu, học hỏi và áp dụng hiệu quả các kiến thức xanh mới.
GDC3 TCCT có khả năng tích hợp và quản lý hiệu quả kiến thức xanh chuyên môn trong 

nội bộ. 
GDC4 TCCT có khả năng phối hợp nguồn nhân lực để phát triển công nghệ và quy trình 

xanh. 
GDC5 TCCT có khả năng phân bổ hiệu quả các nguồn lực để phát triển GIN. 

Chia sẻ tri thức xanh 
GKS1 TCCT chia sẻ thường xuyên kiến thức về môi trường và sản xuất xanh giữa các 

bộ phận. 
GKS2 TCCT cung cấp thông tin và kết nối với các chuyên gia hoặc đối tác có kiến thức 

xanh. 
GKS3 TCCT phối hợp với đối tác để đào tạo và học hỏi về công nghệ xanh. 
GKS4 TCCT chia sẻ các sáng kiến hoặc giải pháp xanh mới cho toàn công ty. 
GKS5 TCCT trao đổi và học hỏi từ những kinh nghiệm xanh thành công của đối tác.

Đổi mới xanh 
GIN1 TCCT lựa chọn nguyên liệu sản xuất gây ít ô nhiễm nhất cho môi trường. 
GIN2 TCCT giảm thiểu lượng nguyên liệu sử dụng trong thiết kế và sản xuất sản phẩm.
GIN3 TCCT thiết kế sản phẩm có khả năng tái chế, tái sử dụng và phân hủy cao. 
GIN4 TCCT giảm tiêu thụ năng lượng và tài nguyên (như nước, điện, nhiên liệu) trong 

quá trình sản xuất. 
GIN5 TCCT giảm phát thải chất thải và chất độc hại trong hoạt động sản xuất. 
GIN6 TCCT tối ưu hóa việc sử dụng nguyên liệu thô thông qua cải tiến công nghệ hoặc 

tái sử dụng vật liệu. 
      Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp. 

 

Dữ liệu được phân tích bằng SmartPLS 4. Mô hình đo lường được đánh giá qua hệ số tải, Cronbach’s 
alpha, CR, AVE, Fornell-Larcker và HTMT. Mô hình cấu trúc được đánh giá qua VIF, hệ số đường 
dẫn, R², f², Q²predict và PLSpredict. Ý nghĩa thống kê được kiểm định bằng bootstrap 5.000 mẫu (Hair 
& cộng sự, 2019; Hair & Alamer, 2022). 

4. Kết quả và thảo luận  

4.1. Đặc điểm mẫu và kiểm soát sai lệch phương pháp chung 

Mẫu nghiên cứu gồm 302 doanh nghiệp. Theo ngành, chế biến thực phẩm và đồ uống chiếm 27,5%; 
dệt may và trang phục 20,5%; điện tử, máy tính, quang học và thiết bị điện 17,9%; kim loại, máy móc-
thiết bị 14,9%; các ngành khác 19,2%. Doanh nghiệp dưới 100 nhân sự chiếm 63,9%; 100-199 nhân 
sự chiếm 22,2% và từ 200 nhân sự trở lên chiếm 13,9%. Về thời gian hoạt động, 24,8% doanh nghiệp 
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Dữ liệu được phân tích bằng SmartPLS 4. Mô hình đo lường được đánh giá qua hệ số tải, Cronbach’s 
alpha, CR, AVE, Fornell-Larcker và HTMT. Mô hình cấu trúc được đánh giá qua VIF, hệ số đường dẫn, R², 
f², Q²predict và PLSpredict. Ý nghĩa thống kê được kiểm định bằng bootstrap 5.000 mẫu (Hair & cộng sự, 
2019; Hair & Alamer, 2022).

4. Kết quả và thảo luận 
4.1. Đặc điểm mẫu và kiểm soát sai lệch phương pháp chung
Mẫu nghiên cứu gồm 302 doanh nghiệp. Theo ngành, chế biến thực phẩm và đồ uống chiếm 27,5%; dệt 

may và trang phục 20,5%; điện tử, máy tính, quang học và thiết bị điện 17,9%; kim loại, máy móc-thiết 
bị 14,9%; các ngành khác 19,2%. Doanh nghiệp dưới 100 nhân sự chiếm 63,9%; 100-199 nhân sự chiếm 
22,2% và từ 200 nhân sự trở lên chiếm 13,9%. Về thời gian hoạt động, 24,8% doanh nghiệp dưới 10 năm, 
30,1% từ 10-15 năm, 25,2% từ 15-20 năm và 19,9% từ 20 năm trở lên. Người trả lời gồm 40,1% lãnh đạo 
cấp cao và 59,9% quản lý cấp trung. Sai lệch phương pháp chung được kiểm tra bằng kiểm định một nhân 
tố Harman và full collinearity VIF. Nhân tố đầu tiên giải thích dưới 50% phương sai và các giá trị VIF đều 
dưới 3,3, cho thấy sai lệch phương pháp chung không ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả nghiên cứu 
(Podsakoff & cộng sự, 2003).

4.2. Đánh giá mô hình đo lường
Kết quả tại Bảng 2 cho thấy các thang đo đạt độ tin cậy và giá trị hội tụ. Hệ số tải ngoài đều >0,70; 

Cronbach’s alpha và CR đều >0,70; AVE dao động 0,576-0,706 và đều >0,50, đáp ứng tiêu chí của Hair 
& cộng sự (2019). √AVE của từng cấu trúc lớn hơn các hệ số tương quan tương ứng, trong khi các giá trị 
HTMT đều <0,85. Vì vậy, các thang đo đáp ứng yêu cầu về độ tin cậy, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt.

4.3. Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu
VIF của các biến đều <3 (Bảng 2), cho thấy không có đa cộng tuyến. Kết quả bootstrap 5.000 mẫu xác 

nhận các tác động trực tiếp: GTL → GDC (β = 0,487), GTL → GKS (β = 0,516), GTL → GIN (β = 0,310), 
GDC → GIN (β = 0,323) và GKS → GIN (β = 0,321), đều có p <0,001. Do đó, H1-H5 được chấp nhận. 
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Bảng 1. Các thang đo 

Mã hóa Thang đo 
Lãnh đạo chuyển đổi xanh 

GTL1 Lãnh đạo trong tổ chức của tôi (LĐTTCCT) truyền đạt rõ ràng tầm nhìn và định 
hướng về bảo vệ môi trường.

GTL2 LĐTTCCT truyền cảm hứng cho nhân viên thông qua các kế hoạch và mục tiêu 
môi trường. 

GTL3 LĐTTCCT khuyến khích nhân viên hợp tác để đạt được các mục tiêu môi trường 
chung. 

GTL4 LĐTTCCT khuyến khích nhân viên đề xuất và phát triển các ý tưởng xanh. 
GTL5 LĐTTCCT thể hiện sự tôn trọng và cân nhắc các giá trị, niềm tin về môi trường 

của nhân viên. 
Năng lực động xanh 

GDC1 Tổ chức của tôi (TCCT) có khả năng theo dõi và nhận diện nhanh các cơ hội phát 
triển xanh từ môi trường bên ngoài. 

GDC2 TCCT có khả năng tiếp thu, học hỏi và áp dụng hiệu quả các kiến thức xanh mới.
GDC3 TCCT có khả năng tích hợp và quản lý hiệu quả kiến thức xanh chuyên môn trong 

nội bộ. 
GDC4 TCCT có khả năng phối hợp nguồn nhân lực để phát triển công nghệ và quy trình 

xanh. 
GDC5 TCCT có khả năng phân bổ hiệu quả các nguồn lực để phát triển GIN. 

Chia sẻ tri thức xanh 
GKS1 TCCT chia sẻ thường xuyên kiến thức về môi trường và sản xuất xanh giữa các 

bộ phận. 
GKS2 TCCT cung cấp thông tin và kết nối với các chuyên gia hoặc đối tác có kiến thức 

xanh. 
GKS3 TCCT phối hợp với đối tác để đào tạo và học hỏi về công nghệ xanh. 
GKS4 TCCT chia sẻ các sáng kiến hoặc giải pháp xanh mới cho toàn công ty. 
GKS5 TCCT trao đổi và học hỏi từ những kinh nghiệm xanh thành công của đối tác.

Đổi mới xanh 
GIN1 TCCT lựa chọn nguyên liệu sản xuất gây ít ô nhiễm nhất cho môi trường. 
GIN2 TCCT giảm thiểu lượng nguyên liệu sử dụng trong thiết kế và sản xuất sản phẩm.
GIN3 TCCT thiết kế sản phẩm có khả năng tái chế, tái sử dụng và phân hủy cao. 
GIN4 TCCT giảm tiêu thụ năng lượng và tài nguyên (như nước, điện, nhiên liệu) trong 

quá trình sản xuất. 
GIN5 TCCT giảm phát thải chất thải và chất độc hại trong hoạt động sản xuất. 
GIN6 TCCT tối ưu hóa việc sử dụng nguyên liệu thô thông qua cải tiến công nghệ hoặc 

tái sử dụng vật liệu. 
      Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp. 

 

Dữ liệu được phân tích bằng SmartPLS 4. Mô hình đo lường được đánh giá qua hệ số tải, Cronbach’s 
alpha, CR, AVE, Fornell-Larcker và HTMT. Mô hình cấu trúc được đánh giá qua VIF, hệ số đường 
dẫn, R², f², Q²predict và PLSpredict. Ý nghĩa thống kê được kiểm định bằng bootstrap 5.000 mẫu (Hair 
& cộng sự, 2019; Hair & Alamer, 2022). 

4. Kết quả và thảo luận  

4.1. Đặc điểm mẫu và kiểm soát sai lệch phương pháp chung 

Mẫu nghiên cứu gồm 302 doanh nghiệp. Theo ngành, chế biến thực phẩm và đồ uống chiếm 27,5%; 
dệt may và trang phục 20,5%; điện tử, máy tính, quang học và thiết bị điện 17,9%; kim loại, máy móc-
thiết bị 14,9%; các ngành khác 19,2%. Doanh nghiệp dưới 100 nhân sự chiếm 63,9%; 100-199 nhân 
sự chiếm 22,2% và từ 200 nhân sự trở lên chiếm 13,9%. Về thời gian hoạt động, 24,8% doanh nghiệp 
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dưới 10 năm, 30,1% từ 10-15 năm, 25,2% từ 15-20 năm và 19,9% từ 20 năm trở lên. Người trả lời 
gồm 40,1% lãnh đạo cấp cao và 59,9% quản lý cấp trung. Sai lệch phương pháp chung được kiểm tra 
bằng kiểm định một nhân tố Harman và full collinearity VIF. Nhân tố đầu tiên giải thích dưới 50% 
phương sai và các giá trị VIF đều dưới 3,3, cho thấy sai lệch phương pháp chung không ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến kết quả nghiên cứu (Podsakoff & cộng sự, 2003). 

4.2. Đánh giá mô hình đo lường 

Kết quả tại Bảng 2 cho thấy các thang đo đạt độ tin cậy và giá trị hội tụ. Hệ số tải ngoài đều >0,70; 
Cronbach’s alpha và CR đều >0,70; AVE dao động 0,576-0,706 và đều >0,50, đáp ứng tiêu chí của 
Hair & cộng sự (2019). √AVE của từng cấu trúc lớn hơn các hệ số tương quan tương ứng, trong khi 
các giá trị HTMT đều <0,85. Vì vậy, các thang đo đáp ứng yêu cầu về độ tin cậy, giá trị hội tụ và giá 
trị phân biệt. 

 

Bảng 2. Kết quả đánh giá mô hình đo lường 

A. Độ tin cậy, giá trị hội tụ và VIF 
Cấu trúc Hệ số tải Cronbach’s 

alpha 
CR AVE VIF 

GTL 0,827-0,861 0,896 0,923 0,706 2,131-2,639 
GDC 0,712-0,790 0,816 0,871 0,576 1,436-2,336 
GKS 0,733-0,827 0,849 0,892 0,624 1,532-2,125 
GIN 0,735-0,836 0,876 0,906 0,617 1,674-2,362 

B. Giá trị phân biệt 
 GDC GIN GKS GTL - 

GDC 0,759 0,791 0,761 0,566 - 
GIN 0,679 0,786 0,792 0,713 - 
GKS 0,639 0,687 0,790 0,588 - 
GTL 0,487 0,632 0,516 0,840 - 

         Ghi chú: Các giá trị trên đường chéo là √AVE; các giá trị dưới đường chéo là hệ số tương quan; 
         các giá trị trên đường chéo là HTMT. 
         Nguồn: Nhóm tác giả xử lý kết quả. 
 

4.3. Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu 

VIF của các biến đều <3 (Bảng 2), cho thấy không có đa cộng tuyến. Kết quả bootstrap 5.000 mẫu xác 
nhận các tác động trực tiếp: GTL → GDC (β = 0,487), GTL → GKS (β = 0,516), GTL → GIN (β = 
0,310), GDC → GIN (β = 0,323) và GKS → GIN (β = 0,321), đều có p <0,001. Do đó, H1-H5 được 
chấp nhận. Ngoài ra, hai tác động gián tiếp GTL → GKS → GIN (β = 0,166; p <0,001) và GTL → 
GDC → GIN (β = 0,157; p <0,001) đều có ý nghĩa (Bảng 3). Vì tác động trực tiếp GTL → GIN vẫn 
có ý nghĩa, GDC và GKS đóng vai trò trung gian một phần; H6 và H7 được chấp nhận. 
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Hình 1. Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc bằng PLS-SEM 

 
 

 

Bảng 3. Kết quả đánh giá mô hình cấu trúc và khả năng dự báo 

A. Kiểm định giả thuyết và hệ số tác động 
Giả 

thuyết 
Mối quan hệ β t p f² Kết quả 

H1 GTL → GDC 0,487 10,234 <0,001 0,311 Chấp nhận 
H2 GTL → GKS 0,516 11,447 <0,001 0,363 Chấp nhận 
H3 GTL → GIN 0,310 5,097 <0,001 0,182 Chấp nhận 
H4 GDC → GIN 0,323 5,785 <0,001 0,159 Chấp nhận 
H5 GKS → GIN 0,321 4,996 <0,001 0,151 Chấp nhận 
H6 GTL → GDC → GIN 0,157 4,432 <0,001 - Trung gian 

một phần 
H7 GTL → GKS → GIN 0,166 4,856 <0,001 - Trung gian 

một phần 
B. Khả năng giải thích và dự báo 
Biến phụ 

thuộc 
R² R² hiệu 

chỉnh 
Khoảng 

Q²predict 
PLS-RMSE thấp 
hơn LM-RMSE 

GDC 0,237 0,235 0,109-0,181 3/5 chỉ báo 
GIN 0,635 0,632 0,212-0,268 3/6 chỉ báo 
GKS 0,266 0,264 0,121-0,211 4/5 chỉ báo 

 

 

Bảng 3 cho thấy, R² hiệu chỉnh của GDC, GIN và GKS lần lượt là 0,235; 0,632 và 0,264. Theo đó, mô 
hình có mức giải thích trung bình đối với GIN, trong khi mức giải thích đối với GDC và GKS còn 
tương đối yếu, song vẫn nằm trong ngưỡng chấp nhận được đối với các mô hình xã hội học phức tạp 
(Hair & cộng sự, 2019). Kết quả 𝑓𝑓� cho thấy GTL có tác động lớn đến GKS (0,363) và tác động trung 
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Ngoài ra, hai tác động gián tiếp GTL → GKS → GIN (β = 0,166; p <0,001) và GTL → GDC → GIN (β = 
0,157; p <0,001) đều có ý nghĩa (Bảng 3). Vì tác động trực tiếp GTL → GIN vẫn có ý nghĩa, GDC và GKS 
đóng vai trò trung gian một phần; H6 và H7 được chấp nhận.

Bảng 3 cho thấy, R² hiệu chỉnh của GDC, GIN và GKS lần lượt là 0,235; 0,632 và 0,264. Theo đó, mô 
hình có mức giải thích trung bình đối với GIN, trong khi mức giải thích đối với GDC và GKS còn tương 
đối yếu, song vẫn nằm trong ngưỡng chấp nhận được đối với các mô hình xã hội học phức tạp (Hair & cộng 
sự, 2019). Kết quả cho thấy GTL có tác động lớn đến GKS (0,363) và tác động trung bình đến GDC (0,311) 
và GIN (0,182). GDC và GKS đều có mức tác động trung bình đến GIN. Ngoài ra, Q²predict của các biến 
quan sát dao động 0,109-0,268 và đều > 0, cho thấy mô hình có năng lực dự báo ngoài mẫu (Hair & Alamer, 
2022).

Theo tiêu chí này, mức độ dự báo được đánh giá là từ yếu đến trung bình, với nhóm GIN thể hiện năng 
lực dự báo cao nhất. Hơn nữa, kết quả so sánh RMSE cho thấy mô hình PLS-SEM có RMSE thấp hơn mô 
hình hồi quy tuyến tính ở 10 trong tổng số 16 chỉ báo được kiểm định. Điều này cho thấy mô hình PLS-SEM 
có hiệu suất dự báo tốt hơn mô hình tuyến tính ở đa số chỉ báo, mặc dù năng lực dự báo tổng thể chỉ ở mức 
yếu đến trung bình (Hair & Alamer, 2022). 

4.4. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Kết quả giả thuyết H1 và H2 cho thấy GTL thúc đẩy GDC và GKS, phù hợp với Ahmad & cộng sự (2024), 

Chen & cộng sự (2025) và Aslam & cộng sự (2024). Trong bối cảnh doanh nghiệp chế biến, chế tạo tại 
Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo định hướng môi trường tạo động lực để doanh nghiệp nhận diện cơ hội, 
tái cấu trúc nguồn lực và chia sẻ kinh nghiệm xanh giữa các bộ phận. Đồng thời, H3 được chấp nhận, cho 
thấy GTL thúc đẩy đổi mới xanh, phù hợp với kết quả nghiên cứu của Ahmad & cộng sự (2024) và Begum 
& cộng sự (2022). Kết quả cho thấy định hướng, truyền cảm hứng và khuyến khích sáng tạo của lãnh đạo 
giúp doanh nghiệp chuyển các mục tiêu môi trường thành cải tiến sản phẩm và quy trình.

H4 và H5 cho thấy GDC và GKS đều thúc đẩy đổi mới xanh, nhất quán với nghiên cứu của Ma & cộng 
sự (2025), Aslam & cộng sự (2024) và Chen & cộng sự (2025). GDC giúp doanh nghiệp thích ứng, tích hợp 
nguồn lực và công nghệ; GKS giúp lan tỏa kinh nghiệm và phối hợp giải pháp môi trường. Hai cơ chế vì vậy 
khác biệt nhưng bổ trợ trong hình thành đổi mới xanh.

Về vai trò trung gian, H6 chấp nhận vai trò trung gian một phần của GDC. Kết quả mở rộng bằng chứng 
của Ahmad & cộng sự (2024), Aslam & cộng sự (2024) và Nguyễn Trường Sơn & Lê Nguyễn Hương Quỳnh 
(2026), cho rằng GTL không chỉ tác động trực tiếp mà còn tạo năng lực nhận diện, tích hợp và tái cấu trúc 
nguồn lực để doanh nghiệp triển khai đổi mới xanh. Đồng thời, H7 chấp nhận GKS là trung gian một phần, 
phù hợp với kết quả nghiên cứu của Chen & cộng sự (2025). Tại các doanh nghiệp chế biến, chế tạo, tầm 
nhìn môi trường của lãnh đạo chỉ được chuyển hóa hiệu quả thành đổi mới khi tri thức và kinh nghiệm xanh 
được trao đổi, tích hợp và áp dụng giữa các bộ phận.

5. Kết luận và hàm ý quản trị
Nghiên cứu khẳng định vai trò trung tâm của GTL trong việc thúc đẩy GIN tại các doanh nghiệp chế 

biến, chế tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mối quan hệ giữa GTL và GIN được giải thích không chỉ bởi định 
hướng và sự khuyến khích của lãnh đạo mà còn thông qua vai trò trung gian của GDC và GKS. Hai cơ chế 
này có tính bổ trợ lẫn nhau: GKS tạo điều kiện để kiến thức và kinh nghiệm môi trường được trao đổi, kết 
hợp và lan tỏa, trong khi GDC giúp doanh nghiệp hấp thụ, tích hợp và tái cấu trúc nguồn lực để hiện thực 
hóa những tri thức đó thành các hoạt động đổi mới. Qua đó, nghiên cứu làm rõ rằng GIN là kết quả của sự 
kết hợp giữa định hướng lãnh đạo, nền tảng tri thức và khả năng thích ứng của tổ chức.

Về mặt lý thuyết, nghiên cứu góp phần làm rõ khả năng giải thích của NRBV đối với quá trình hình thành 
GIN từ các nguồn lực và năng lực nội bộ của doanh nghiệp. Các nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vào 
vai trò trung gian của GDC hoặc GKS trong những mô hình riêng biệt (Ahmad & cộng sự, 2024; Aslam & 
cộng sự, 2024; Chen & cộng sự, 2025; Nguyễn Trường Sơn & Lê Nguyễn Hương Quỳnh, 2026). Nghiên 
cứu này đưa hai cơ chế vào cùng một mô hình, qua đó làm rõ tính bổ trợ giữa nguồn lực tri thức và năng lực 
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tổ chức. GKS hỗ trợ hình thành, lưu chuyển và kết hợp các hiểu biết liên quan đến môi trường, còn GDC 
tạo điều kiện để doanh nghiệp chuyển những hiểu biết đó thành sự điều chỉnh về nguồn lực, công nghệ và 
hoạt động sản xuất. Kết quả này bổ sung cho NRBV khi chỉ ra rằng giá trị GIN không chỉ phụ thuộc vào sự 
hiện diện riêng lẻ của từng nguồn lực mà còn được tạo ra từ sự kết hợp giữa tri thức môi trường và khả năng 
thích ứng, tái cấu trúc của doanh nghiệp.

Về quản trị, doanh nghiệp cần lựa chọn và đào tạo nhà quản lý có khả năng truyền đạt tầm nhìn về môi 
trường, khuyến khích sáng kiến và ghi nhận đóng góp xanh. Mục tiêu GIN nên được tích hợp vào văn hóa 
tổ chức và hệ thống đánh giá hiệu quả quản trị để duy trì cam kết dài hạn (Ahmad & cộng sự, 2024; Begum 
& cộng sự, 2022). Doanh nghiệp cũng cần phát triển GDC bằng cách thường xuyên theo dõi quy định, công 
nghệ và nhu cầu thị trường; nâng cao khả năng tiếp thu tri thức; và phân bổ linh hoạt nguồn lực cho công 
nghệ sạch, tái chế và tiết kiệm năng lượng. Các hoạt động này giúp định hướng của lãnh đạo chuyển thành 
đổi mới thực tế (Nguyễn Trường Sơn & Lê Nguyễn Hương Quỳnh, 2026). Việc thiết lập cơ chế GKS liên 
phòng ban, xây dựng cơ sở dữ liệu về sáng kiến và kinh nghiệm môi trường, tổ chức đào tạo và hợp tác với 
đối tác bên ngoài là cần thiết cho doanh nghiệp. Cơ chế này giúp tri thức xanh được tích lũy, lan tỏa và ứng 
dụng vào cải tiến sản phẩm, quy trình (Chen & cộng sự, 2025).

Nghiên cứu này sử dụng mẫu thuận tiện, dữ liệu tự báo cáo và phạm vi khảo sát chỉ giới hạn ở các doanh 
nghiệp chế biến, chế tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh nên khả năng khái quát còn hạn chế. Nghiên cứu tiếp 
theo có thể mở rộng địa bàn, áp dụng lấy mẫu xác suất hoặc dữ liệu đa nguồn, đồng thời xem xét vai trò điều 
tiết của văn hóa tổ chức xanh, định hướng thị trường xanh và hỗ trợ chính sách.
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